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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THÍ ĐIỂM THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH NĂM 2009 – 2010 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 và Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể;
Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-LĐTBXH ngày 19/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt Đề án thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành;
Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 30/3/2007 của Văn phòng Chính phủ.
Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập tổ công tác xây dựng và thí điểm thỏa ước lao động tập thể ngành và Quyết định số 1437/QĐ-LĐTBXH ngày 11/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung, sửa đổi thành viên Tổ công tác xây dựng và thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương, Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng và thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thí điểm thỏa ước lao động tập thể ngành năm 2009 – 2010 (có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương, Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổ trưởng tổ công tác xây dựng và thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 




Phạm Minh Huân


 

KẾ HOẠCH
THÍ ĐIỂM THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH NĂM 2009-2010
(kèm theo Quyết định số 1645/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Thực hiện Quyết định số 681/QĐ-LĐTBXH ngày 19/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt Đề án thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm thỏa ước lao động tập thể năm 2009 – 2010 như sau: 

1. Mục đích 
- Vận động đại diện người sử dụng lao động và người lao động của ngành hoặc nhóm doanh nghiệp trong ngành thí điểm thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể ngành.

- Rút kinh nghiệm thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể ở các ngành thí điểm, đề xuất khuyến nghị áp dụng mô hình thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể ngành trong thời gian tới.

2. Nội dung 
2.1. Tổ chức thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Tổ chức họp với các Bộ ngành liên quan thống nhất chọn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để làm thí điểm năm 2009 – 2010. 

- Bổ sung thành viên Tổ công tác thí điểm thỏa ước lao động tập thể ngành.

- Xây dựng Quy chế tạm thời về hoạt động của Tổ công tác xây dựng và thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

- Xây dựng đề cương khảo sát và tổ chức khảo sát quan hệ lao động và tình hình xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

- Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

- Dự thảo hướng dẫn xây dựng thỏa ước lao động tập thể đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và gửi lấy ý kiến các thành viên và cơ quan liên quan.

- Soạn thảo thỏa ước khung đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và tổ chức lấy ý kiến các thành viên và các cơ quan liên quan. 

- Tổ chức hội thảo thỏa ước khung Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam.

- Tổ chức hỗ trợ các bên thương lượng, ký và đăng ký thỏa ước lao động Tập đoàn.

- Hỗ trợ các bên phổ biến các nội dung đã ký kết đến tập thể lao động và người sử dụng lao động. 

2.2. Thúc đẩy ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành ở Tập đoàn Dệt May VN.

- Đánh giá tình hình thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành đối với ngành Dệt May Việt Nam.

- Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hỗ trợ các bên thúc đẩy thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành đối với ngành Dệt May Việt Nam.

2.3. Sơ kết tình hình thực hiện thí điểm thỏa ước lao động tập thể ngành.

2.4. Tổng kết thí điểm thỏa ước lao động tập thể ngành, kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về thỏa ước lao động tập thể ngành.

3. Tổ chức thực hiện 
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Vụ Lao động – Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Cơ quan phối hợp: 

+ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

+ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

+ Vụ Pháp chế, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Quan hệ Lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội);

+ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công đoàn Cao su Việt Nam;

+ Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam; 

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố liên quan;

4. Kinh phí thực hiện: 
Tổng kinh phí thực hiện: 95 triệu đồng (trong đó: năm 2009: 40 triệu đồng; năm 2010: 55 triệu đồng) từ nguồn ngân sách hàng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

5. Tiến độ và phân công thực hiện 
	Nội dung công việc 
	Cơ quan thực hiện 
	Thời gian 

	1. Tổ chức thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
	1. Tổ chức thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
	1. Tổ chức thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

	1.1. Tổ chức họp với các Bộ ngành liên quan thống nhất chọn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để làm thí điểm năm 2009 – 2010.
	Vụ Lao động – Tiền lương 
	Tháng 10/2009

	1.2. Bổ sung thành viên Tổ công tác thí điểm thỏa ước lao động tập thể ngành.
	Vụ Lao động – Tiền lương
	Tháng 10/2009

	1.3. Xây dựng Quy chế tạm thời về hoạt động của Tổ công tác.
	Tổ công tác 
	Tháng 11/2009

	1.4. Xây dựng đề cương khảo sát và tổ chức khảo sát quan hệ lao động và tình hình xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 
	Tổ công tác
	Tháng 11 – tháng 12/2009

	1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
	Tổ công tác
	Tháng 12/2009

	1.6. Dự thảo hướng dẫn xây dựng thỏa ước lao động tập thể đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 
	Tổ công tác
	Tháng 12/2009

	1.7. Soạn thảo thỏa ước khung đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
	Tổ công tác
	Tháng 01/2010

	1.8. Tổ chức hội thảo thỏa ước khung Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam.
	Tổ công tác
	Tháng 01/2010

	1.9. Tổ chức hỗ trợ các bên thương lượng, ký và đăng ký thỏa ước lao động Tập đoàn.
	Tổ công tác
	Tháng 03/2010

	1.10. Hỗ trợ các bên phổ biến các nội dung đã ký kết đến tập thể lao động và người sử dụng lao động. 
	Tổ công tác
	Tháng 03/2010

	2. Thúc đẩy ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành ở Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
	2. Thúc đẩy ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành ở Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
	2. Thúc đẩy ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành ở Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

	2.1. Đánh giá tình hình thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành đối với ngành Dệt May Việt Nam 
	Tổ công tác
	Tháng 11/2009

	2.2. Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hỗ trợ các bên thúc đẩy thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành đối với ngành Dệt May Việt Nam
	Tổ công tác
	Tháng 12/2009

	3. Sơ kết tình hình thực hiện thí điểm thỏa ước lao động tập thể ngành.
	Vụ Lao động – Tiền lương và Tổ công tác
	Tháng 06/2010

	4. Tổng kết thí điểm thỏa ước lao động tập thể ngành, kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về thỏa ước lao động tập thể ngành.
	Vụ Lao động – Tiền lương và Tổ công tác
	Tháng 10/2010


 

